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SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /TB-SYT 
 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

V/v Danh sách các cơ sơ bán lẻ thuốc trực bán thuốc 

trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 

 

Thực hiện công văn số 3847/QLD-KD ngày 02/12/2024 của Cục Quản lý 

Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử 

dụng thuốc trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Căn cứ danh 

sách các cơ sở báo cáo, đăng ký, Sở Y tế thông báo danh sách các cơ sơ bán lẻ 

thuốc trực bán thuốc trong trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Ất Tỵ 

2025 trên địa bàn Thành phố (có danh sách kèm theo). 

Đề nghị Văn phòng Sở đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Y tế và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết./. 

 
 

  Nơi nhận: 
- Cục Quản lý Dược (để b/c);         

- Phòng: NVY, QLHN, TTr Sở; 

- Phòng Y tế quận/huyện/thị xã (để biết); 

- Lưu: VT, NVDTUYÊN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NHÀ THUỐC TRONG BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ HÀ NỘI
 TRỰC BÁN THUỐC TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo  số          6527      /SYT-NVD ngày    27     tháng   12    năm 2024 của Sở Y tế)

TT Địa bàn
quận/huyện Nhà thuốc trực thuộc bệnh viện Dược sĩ phụ trách chuyên môn

nhà thuốc Địa chỉ

1 Ba Đình Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai Nguyễn Thị Thúy Hà Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai - Số 34 phố Hòe Nhai, phường
Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

2 Ba Đình Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Nguyễn Thị Dừa Bệnh viên đa khoa Xanh Pôn - Số 12 phố Chu Văn An,
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

3 Ba Đình Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Nguyễn Thanh Hải Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - Phường Ngọc Khánh, quận Ba
Đình, thành phố Hà Nội

4 Ba Vì Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì Đinh Thị Hoa Hồi Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì- Thôn Đồng Bảng xã Đồng
Thái huyện Ba Vì thành phố Hà Nội

5 Bắc Từ Liêm Bệnh viện Nam Thăng Long Hoàng Thị Mỹ Hải
Bệnh viện Nam Thăng Long (phòng 106, nhà A, mặt đường
Tân Xuân) - Số 38 phố Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

6 Chương Mỹ Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ Lê Thị Hằng Bệnh Viện đa khoa huyện Chương Mỹ -120 khu Hòa Sơn, thị
Trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

7 Đan Phượng Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng Nguyễn Trung Kiên Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng- Phố Tây Sơn, thị trấn
Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

8 Đông Anh Bệnh viện đa khoa Bắc Thăng Long Lê Thị Oanh Bệnh viện đa khoa Bắc Thăng Long - Tổ 27 thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

9 Đông Anh Bệnh viện đa khoa Đông Anh Nguyễn Thu Chinh Bệnh viện đa khoa Đông Anh - tổ 1 thị trấn Đông Anh, huyện
Đông Anh, thành phố Hà Nội

10 Đống Đa Bệnh viện đa khoa Đống Đa Nguyễn Thu Hằng Bệnh viện đa khoa Đống Đa - Số 192 Nguyễn Lương Bằng,
phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

11 Đống Đa Bệnh viện Da Liễu Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Bệnh viện Da liễu Hà Nội cơ sở 1 - Số 79B Nguyễn Khuyến,
phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

12 Đống Đa Bệnh viện Thận Hà Nội Đỗ Thị Hòa Bệnh viện Thận Hà Nội - 70 phố Nguyễn Chí Thanh, phường
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

13 Gia Lâm Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hòa Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm - Khu đô thị mới thị trấn
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
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14 Hà Đông Bệnh viện Da Liễu Hà Nội Nguyễn Thị Thúy Bệnh viện Da liễu Hà Nội cơ sở 2 - Số 20 Bế Văn Đàn, quận
Hà Đông, Hà Nội

15 Hà Đông Bệnh viện đa khoa Hà Đông Đặng Bảo Tuấn Nhà thuốc số 1-Bệnh viện đa khoa Hà Đông - Số 2, Bế Văn
Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

16 Hà Đông Bệnh viện Mắt Hà Nội (Cơ sở 2) Đỗ Minh Thùy Bệnh viện Mắt Hà Nội (Cơ sở 2) - Số 2D, Nguyễn Viết Xuân,
phường Quang Trung, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

17 Hà Đông Bệnh viện Nhi Hà Nội Vũ Bích Hạnh
Bệnh viện Nhi Hà Nội (Tầng 1, khu vực phòng khám)- phố

Nguyễn Trác, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Thành phố
Hà Nội

18 Hai Bà Trưng Bệnh viện Thanh Nhàn Bùi Thị Kim Dung Bệnh viện Thanh Nhàn - Số 42 phố Thanh Nhàn, phường
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

19 Hai Bà Trưng Bệnh viện Phổi Hà Nội Nguyễn Đình Tuyển Bệnh viện Phổi Hà Nội - Số 44 phố Thanh Nhàn, phường
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

20 Hai Bà Trưng Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương Ngô Văn Thế Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương  - Số 4, phố Hồng
Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

21 Hai Bà Trưng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội Nguyễn Thị Thùy
Tầng 1 Nhà B- Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội - số 42A phố

Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành
phố Hà Nội

22 Hai Bà Trưng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội Hoàng Thị Lê Hảo
Tầng 1 Nhà A- Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội - số 42A phố

Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành
phố Hà Nội

23 Hoài Đức Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức Nguyễn Thị Mai Dung Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức - Thôn Lũng Kênh, xã
Đức Giang, thành phố Hà Nội

24 Hoàn Kiếm Bệnh viện Mắt Hà Nội (Cơ sở 1) Phạm Văn Linh Bệnh viện Mắt Hà Nội (cơ sở 1) - Số 37 phố Hai Bà Trưng,
phường Tràng Tiến, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

25 Hoàn Kiếm Bệnh viện Tim Hà Nội Vũ Thị Thanh Huyền Bệnh viện Tim Hà Nội - Số 92 phố Trần Hưng Đạo, phường
Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

26 Hoàn Kiếm Bệnh viện Việt Nam Cu Ba Phạm Thị Phương Nga Bệnh viện Việt Nam Cu Ba - Số 37 phố Hai Bà Trưng, phường
Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

27 Long Biên Bệnh viện đa khoa Đức Giang Vũ Thị Lệ Thủy Bệnh viện đa khoa Đức Giang - Phố Trường Lâm, phường Đức
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

TT Địa bàn
quận/huyện Nhà thuốc trực thuộc bệnh viện Dược sĩ phụ trách chuyên môn

nhà thuốc Địa chỉ
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28 Long Biên Bệnh viện Tâm thần Hà Nội Đỗ Thu Hương Bệnh viện Tâm thần Hà Nội - ngõ 467, đường Nguyễn Văn
Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

29 Mê Linh Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh Ngô Thùy Linh Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh- Thôn 1, xã Thạch Đà,
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

30 Mỹ Đức Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức Bùi Thị Thu Diệu Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức - xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức,
thành phố Hà Nội

31 Mỹ Đức Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức Phạm Thị Vượng Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức - Thị trấn Đại Nghĩa, huyện
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

32 Phú Xuyên Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên Nguyễn Thị Trang Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên- Tiểu khu Mỹ Lâm, thị
trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

33 Phúc Thọ Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ Nguyễn Vân Anh Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ - Xã Phúc Hòa, huyện
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

34 Quốc Oai Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai Nguyễn Quang Tuyến Nhà thuốc Bênh viện đa khoa huyện Quốc Oai - Khu Bệnh
viện, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

35 Sóc Sơn Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn Nguyễn Thị Thùy Dương Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn - Số 18, đường Bệnh viện, tổ 1
Miếu Thờ, Tiên Dược huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

36 Sơn Tây Bệnh viện đa khoa Sơn Tây Nguyễn Thị Huyền Thương Bệnh viện đa khoa Sơn Tây - 306 phố Hồng Hà, phường Lê
Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

37 Thạch Thất Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Tuấn Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất - Đường 420, xã Kim
Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

38 Thanh Oai Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai Phạm Thị Năm Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai- thị trấn Kim Bài, huyện
Thanh Oai, thành phố Hà Nội

39 Thanh Trì Bệnh viện đa khoa Thanh Trì An Thị Thúy Bệnh Viện đa khoa huyện Thanh Trì - Số 1 đường Tứ Hiệp, thị
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

40 Thường Tín Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tin Lê Quang Bắc Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tin- 115 Trần Phú, thị trấn
Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

41 Ứng Hòa Bệnh viện đa khoa Vân Đình Phạm Thị Hảo Bệnh viện đa khoa Vân Đình - Số 1 Thanh Ấm, thị trấn Vân
Đình, Ứng Hòa Hà Nội

TT Địa bàn
quận/huyện Nhà thuốc trực thuộc bệnh viện Dược sĩ phụ trách chuyên môn

nhà thuốc Địa chỉ

1.3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



TT
Địa bàn 

quận/huyện
Tên nhà thuốc

Dược sĩ Phụ trách chuyên 

môn
Địa chỉ Điện thoại Ghi chú lịch hoạt động

1 Ba Đình Nhà Thuốc Long Châu 173 Trần Hải Anh
363 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

2 Ba Đình Nhà Thuốc Long Châu 63 Võ Thị Khánh Hương
637-639 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

3 Ba Vì Nhà thuốc Long Châu 958 Trần Thị Thu Hiền
Quốc lộ 32, thôn Tân Phú Mỹ, xã Vật 

Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

4 Ba Vì Nhà Thuốc Long Châu 1843 Đỗ Thị Huê
Số 99-101 Quảng Oai, Thị Trấn Tây 

Đằng, Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 10:00 đến 18:00

5 Ba Vì
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC BA VÌ SỐ 4
Trần Quang Hoan

Chợ Nhông, Thôn Nhông Nương Tụ, Xã 

Phú Sơn, Huyện Ba Vì thành phố Hà Nội
985545319

6 Ba Vì
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC BA VÌ SỐ 48
Nguyễn Thị Bích Ngoc

Chợ Phú Châu, Thôn Phú Xuyên 2, Xã 

Phú Châu, huyện Ba Vì, Thành phố Hà 

Nội

348642648

7 Bắc Từ Liêm Nhà thuốc Long Châu 883 Vũ Thị Hương Giang
76 Kẻ Vẽ, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

8 Bắc Từ Liêm Nhà Thuốc Long Châu 445 Lại Văn Việt
86 Cổ Nhuế, TDP Trù 1, P. Cổ Nhuế 2, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

9 Bắc Từ Liêm Nhà thuốc Hoàng Hải Nguyễn Việt Hải 
Số nhà 71, TDP Tân Xuân 5, đường Tân 

Xuân, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm
0912246781

10 Bắc Từ Liêm Nhà thuốc Tường Vân Vũ Thị Hải Vân 332 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm 0904061033

DANH SÁCH NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC TƯ NHÂN TRỰC BÁN THUỐC TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ NĂM 2025

(Kèm theThông báo  số     6527    /SYT-NVD ngày    27     tháng  12     năm 2024 của Sở Y tế)
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TT
Địa bàn 

quận/huyện
Tên nhà thuốc

Dược sĩ Phụ trách chuyên 

môn
Địa chỉ Điện thoại Ghi chú lịch hoạt động

11 Cầu Giấy Nhà Thuốc Long Châu 82 Hoàng Thị Hồng Nhung
149-151 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

12 Chương Mỹ Nhà Thuốc Long Châu 659 Bùi Thị Tâm
Tổ Dân Phố Yên Sơn, TT. Chúc Sơn, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

13 Chương Mỹ
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC CHƯƠNG MỸ- SỐ 25
Nguyễn Thị Lý

Số 20, Thôn 1, Xã Quảng Bị , huyện 

Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
366251336

14 Chương Mỹ
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC CHƯƠNG MỸ SỐ 12
Vương Thị Phượng

Số 02, Tổ 4, Thôn Xuân Thủy, Xã Thủy 

Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội.

984822404

15 Đan Phượng Nhà Thuốc Long Châu 269 Nguyễn Minh Phương
130 Nguyễn Thái Học, TT. Phùng, H. 

Đan Phượng, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

16 Đan Phượng
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

TUẤN CÔNG
Trần Quang Tuấn

Đội 2, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, 

TP. Hà Nội
943491484

17 Đông Anh Nhà thuốc Long Châu 961 Hà Thị Huệ
số 29 Tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

18 Đống Đa Nhà thuốc Pharmacity số 236 Nguyễn Thị Thanh Lâm
Số 96-98 phố Khâm Thiên, phường Khâm 

Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội

(028) 7300 3350 - 

Ext: 1336

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống;

- 6h-19h ngày 29 tết Âm lịch 

(28/01/2025); 

- 8h-23h từ ngày mùng 1 (29/1/2025) 

đến mùng 4 tết Âm lịch (01/02/2025)

19 Đống Đa Nhà thuốc Pharmacity số 1566 Bùi Minh Hà

Kiốt Số 9, Tầng 1, Nhà B10 Kim Liên, 

Phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim 

Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

(028) 7300 3350 - 

Ext: 1355

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống;

- 6h-19h ngày 29 tết Âm lịch 

(28/01/2025); 

- 8h-23h từ ngày mùng 1 (29/1/2025) 

đến mùng 4 tết Âm lịch (01/02/2025)
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TT
Địa bàn 

quận/huyện
Tên nhà thuốc

Dược sĩ Phụ trách chuyên 

môn
Địa chỉ Điện thoại Ghi chú lịch hoạt động

20 Đống Đa Nhà Thuốc Long Châu 388 Đỗ Thị Thúy Trang
111 Thái Thịnh, P. Thịnh Quang, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

21 Đống Đa Nhà Thuốc Long Châu 419 Nguyễn Thị Thu Hoài
63 Quốc Tử Giám, P. Quốc Tử Giám, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

22 Đống Đa Nhà thuốc Hiền Minh Phạm Thị Thanh Hương 71 Pháo Đài Láng, Đống Đa 0968652066

23 Đống Đa Nhà thuốc Tuệ An Lê Như Quỳnh 14 Ngõ Thịnh Quang, Đống Đa 0962203352

24 Đống Đa Nhà thuốc Quỳnh Hoa Tô Đình Khoa 180A Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa 0984561454

25 Gia Lâm Nhà Thuốc Long Châu 660 Nguyễn Văn Thọ
106-108 Ngô Xuân Quảng, TT. Châu 

Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

26 Gia Lâm Nhà thuốc Long Châu 840 Hà Thị Thanh Huyền 
218-220 đường Hà Huy Tập- Thị Trấn 

Yên Viên - Huyện Gia Lâm-TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

27 Hà Đông Nhà thuốc Long Châu 910 Lê Thị Tâm
LK 01/2 khu đô thị Văn Phú, phường Phú 

La, Hà Đông, Hà Nội
0396750505

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

28 Hà Đông Nhà thuốc Long Châu 212 Nguyễn Văn Hiệu
Số 27,29 đường Vạn Phúc, phường Vạn 

Phúc
0978835548

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

29 Hà Đông Nhà thuốc Lại Mạnh Tung Dương Thị Lộc
Số 180 tổ 6, Nhân Trạch, Phú Lương, Hà 

Đông
0935066986

30 Hà Đông

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 

HATAMEDIC  HÀ ĐÔNG-80 QUANG 

TRUNG

Trần Quyết Thắng

Số 80 Quang trung, gian số 2, TDP 3 , 

phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP 

Hà Nội

386916882

31 Hà Đông
HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 

HATAMEDIC  HÀ ĐÔNG-MINH VÂN
Nguyễn Thị Thanh Vân

Số 124 TDP Hòa Bình, phường Biên 

Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
392556099

32 Hai Bà Trưng Nhà Thuốc Long Châu 149 Phạm Hải Hoa
430 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

2.3



TT
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33 Hai Bà Trưng Nhà Thuốc Long Châu 208 Đào Thu Trang
161 Mai Hắc Đế, P. Lê Đại Hành, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

34 Hai Bà Trưng Nhà thuốc tầng 1 Bệnh viện Vinmec Quách Thị Thanh Nhàn 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0943822399

35 Hoài Đức Nhà Thuốc Long Châu 320 Nguyễn Thanh Uyên
202-204 Xuân Phương, X. Vân Canh, H. 

Hoài Đức, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

36 Hoài Đức
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC HOÀI ĐỨC - SỐ 09
Lý Thị Thuyên

Số nhà 8, đường Đồng Ốc, Thôn 2, Xã 

Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 

Nội

936568401

37 Hoàn Kiếm Nhà thuốc Pharmacity số 566 Nguyễn Thị Minh Trâm
72-74 Hàng Bông, Phường Hàng Bông, 

Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

(028) 7300 3350 - 

Ext: 1666

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống;

- 6h-19h ngày 29 tết Âm lịch 

(28/01/2025); 

- 8h-23h từ ngày mùng 1 (29/1/2025) 

đến mùng 4 tết Âm lịch (01/02/2025)

38 Hoàn Kiếm Nhà Thuốc Long Châu 64 Đỗ Thị Thanh Vân
93 Hàng Mã, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

39 Hoàn Kiếm Nhà thuốc Haphaco Nguyễn Thị Thùy Linh Số 2 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0906035953

40 Hoàn Kiếm Nhà thuốc Haphaco Lê Thị Nga Số 119 Hàng Gai, Hoàn Kiếm 0989657246

41 Hoàn Kiếm Nhà thuốc Haphaco Bùi Thị Thanh Vân Số 5 Cửa Nam, Hoàn Kiếm 0986310249

42 Hoàng Mai Nhà thuốc Pharmacity số 341 Nguyễn Thị Thanh Huyền

Căn nhà dịch vụ số SH0105 (Tầng 1) Tòa 

nhà Park 2, KĐT Vinhomes Times City 

Park Hill, Số 25 Ngõ 13 Đường Lĩnh 

Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng 

Mai, Hà Nội

(028) 7300 3350 - 

Ext: 1441

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống;

- 6h-19h ngày 29 tết Âm lịch 

(28/01/2025); 

- 8h-23h từ ngày mùng 1 (29/1/2025) 

đến mùng 4 tết Âm lịch (01/02/2025)

43 Hoàng Mai Nhà Thuốc Long Châu 243 Trần Văn Ca
78 Trịnh Đình Cửu, P. Định Công, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00
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44 Hoàng Mai Nhà Thuốc Long Châu 264 Đỗ Thị Quỳnh Trang 
44A Trương Định, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

45 Hoàng Mai Nhà thuốc Phương Hoa Nguyễn Thị Hoa 231 Đường Giáp Bát 0912006345

46 Long Biên Nhà thuốc Pharmacity số 1241 Thân Thị Dung
07 Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận 

Long Biên, Hà Nội

(028) 7300 3350 - 

Ext: 2341

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống;

- 6h-19h ngày 29 tết Âm lịch 

(28/01/2025); 

- 8h-23h từ ngày mùng 1 (29/1/2025) 

đến mùng 4 tết Âm lịch (01/02/2025)

47 Long Biên Nhà Thuốc Long Châu 737 Thái Thị Hồng Phúc
102 Sài Đồng, P. Sài Đồng, Q. Long 

Biên, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

48 Long Biên Nhà Thuốc Long Châu 215 Lê Thị Ngân
232 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long 

Biên, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

49 Long Biên Nhà thuốc Long Châu 809 Nguyễn Thị Kiều Anh
226-228 Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

50 Long Biên Nhà thuốc Long Châu 896 Nguyễn Minh Quý
249 Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

51 Mê Linh Nhà Thuốc Long Châu 624 Phạm Thị Kiều Dung
Thôn 2, X. Thạch Đà, H. Mê Linh, TP. 

Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

52 Mê Linh Quầy thuốc Nguyễn Thị Ngạn Nguyễn Thị Ngạn Khu 1-Yên Bài-Tự Lập-Mê Linh-Hà Nội 0977246960

53 Mỹ Đức Nhà Thuốc Long Châu 1420 Hoàng Thị Huyền Trang

Số 439-441, Xóm 12, Thôn Đục Khê, Xã 

Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, thành phố 

Hà Nội

18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00
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54 Mỹ Đức
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC- MỸ ĐỨC SỐ 14
Nguyễn Thị Hồng

Đục Khê, Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, 

Thành phố Hà Nội, 
948891879

55 Mỹ Đức
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC -MỸ ĐỨC SỐ 30
Nguyễn Thị Vân Anh

Cầu Dậm , Xã Hợp Tiến,  Huyện Mỹ 

Đức, Thành phố Hà Nội
975423559

56 Nam Từ Liêm Nhà thuốc Pharmacity số 670 Nguyễn Thị Thu Hiền

Lô 44, TT4, Đường Đỗ Đình Thiện Khu 

đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 

1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội

(028) 7300 3350 - 

Ext: 1770

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống;

- 6h-19h ngày 29 tết Âm lịch 

(28/01/2025); 

- 8h-23h từ ngày mùng 1 (29/1/2025) 

đến mùng 4 tết Âm lịch (01/02/2025)

57 Nam Từ Liêm Nhà thuốc Pharmacity số 1597 Võ Thị Vân

1S16, tầng 01, Tòa nhà số W3, lô đất HH, 

đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

(028) 7300 3350 - 

Ext: 1517

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống;

- 6h-19h ngày 29 tết Âm lịch 

(28/01/2025); 

- 8h-23h từ ngày mùng 1 (29/1/2025) 

đến mùng 4 tết Âm lịch (01/02/2025)

58 Nam Từ Liêm Nhà Thuốc Long Châu 450 Nguyễn Tuấn Trịnh
2 Hàm Nghi, Tổ 5, P. Cầu Diễn, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

59 Nam Từ Liêm
Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa Hồng 

Ngọc Phúc Trường Minh
Đào Thị Lanh

Số 8 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
0946564695

60 Nam Từ Liêm

Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Hồng 

Ngọc - Phúc Trường Minh trực thuộc 

công ty TNHH Bệnh viện ĐKTN An 

Sinh - Phúc Trường Minh

Nguyễn Vượng Sơn Số 8- Châu Văn Liêm- Nam Từ Liêm-HN 0339552016

61 Nam từ liêm
Nhà Thuốc bệnh viện đa khoa Hồng 

Ngọc - Phúc Trường Minh
Nguyễn Đức Việt Số 8- Châu Văn Liêm- Nam Từ Liêm-HN 0914884555

62 Nam Từ Liêm

Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Hồng 

Ngọc - Phúc Trường Minh trực thuộc 

công ty TNHH Bệnh viện ĐKTN An 

Sinh - Phúc Trường Minh

Trần Thị Mai Số 8 Châu Văn Liêm 0392116711

63 Nam Từ Liêm

Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Hồng 

Ngọc - Phúc Trường Minh trực thuộc 

công ty TNHH Bệnh viện ĐKTN An 

Sinh - Phúc Trường Minh

Nguyễn Thị Thu Hiền Số 8- Châu Văn Liêm- Nam Từ Liêm-HN 0988363963
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64 Nam Từ Liêm

Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Hồng 

Ngọc - Phúc Trường Minh trực thuộc 

công ty TNHH Bệnh viện ĐKTN An 

Sinh - Phúc Trường Minh

Phạm Hương Giang Số 1- Châu Văn Liêm- Nam Từ Liêm-HN 0376134199

65 Nam Từ Liêm

Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Hồng 

Ngọc - Phúc Trường Minh trực thuộc 

công ty TNHH Bệnh viện ĐKTN An 

Sinh - Phúc Trường Minh

Nguyễn Thị Vân Số 1- Châu Văn Liêm- Nam Từ Liêm-HN 0948538000

66 Phú Xuyên Nhà Thuốc Long Châu 785 Trần Việt Long
251 Tiểu Khu Mỹ Lâm, TT. Phú Xuyên, 

H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

67 Phú Xuyên
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC PHÚ XUYÊN- SỐ 27
Nghiêm Thị Bích

Chợ Bái, thôn Bái Xuyên, Xã Minh Tân, 

Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.
943486857

68 Phú Xuyên
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC PHÚ XUYÊN- SỐ 29
Vũ Thị Thúy

Số nhà 32, tiểu khu Mỹ Lâm,Thị Trấn 

Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành 

phố Hà Nội.

919506378

69 Phúc Thọ Nhà Thuốc Long Châu 599 Đỗ Thị Yến
09 Phố Gạch, TT. Phúc Thọ, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

70 Phúc Thọ Nhà Thuốc Long Châu 1482 Nguyễn Văn Thanh
Thôn 4, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

71 Phúc Thọ
QUẦY THUỐC SỐ 6 - CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHÚC THỊNH
Hà Minh Thắng

Cụm 8 xã Liên Hiệp ,huyện Phúc Thọ , 

thành phố Hà Nội
0962397123

72 Phúc Thọ
QUẦY THUỐC SỐ 1 - CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHÚC THỊNH
Dương Thị Liên

Thôn Tây, xã Phụng thượng, huyện Phúc 

Thọ , thành phố Hà Nội
0975319671

73 Phúc Thọ
QUẦY THUỐC SỐ 8 - CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHÚC THỊNH
Nguyễn Thị Quyên

Cụm 7 xã Long xuyên , huyện phúc thọ , 

thành phố Hà Nội
0985049136

74 Phúc Thọ

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC PHÚC THỌ SỐ 1- KIỀU 

HUỆ

Kiều Thị Huệ
Tổ dân phố số 6, thị trấn Phúc Thọ, huyện 

Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội  
968720625

75 Quốc Oai Nhà thuốc Long Châu 1119 Ngô Chí Công
Số 105 Phố Huyện, Thị Trấn Quốc Oai, 

Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

2.7



TT
Địa bàn 

quận/huyện
Tên nhà thuốc

Dược sĩ Phụ trách chuyên 

môn
Địa chỉ Điện thoại Ghi chú lịch hoạt động

76 Quốc Oai Quầy thuốc Duy Hằng Nguyễn thị Thuý Hằng Xóm chợ -Đa phúc -Sài Sơn- Quốc Oai 0345624416

77 Quốc Oai
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC QUỐC OAI -SỐ 02
Phí Thị Thắm

TDP  Phố huyện , TT Quốc Oai, huyện 

Quốc Oai, TP Hà Nội.
376353358

78 Quốc Oai
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC QUỐC OAI -SỐ 10
Nguyễn Thị Như Quỳnh

Thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, TP  

Hà   Nội.
375560939

79 Sóc Sơn Nhà thuốc Pharmacity số 1489 Nguyễn Anh Tú

Vị trí 2 - D3D4 - DLDM, Tầng 2 Khu 

vực cách ly, Khu D Nhà ga T1, Cảng 

hàng không quốc tế Nội Bài, Xã Phú 

Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

(028) 7300 3350 - 

Ext: 2589

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống;

- 6h-19h ngày 29 tết Âm lịch 

(28/01/2025); 

- 8h-23h từ ngày mùng 1 (29/1/2025) 

đến mùng 4 tết Âm lịch (01/02/2025)

80 Sóc Sơn Nhà Thuốc Long Châu 1851 Đặng Thị Hồng Sen
Khu D, Tổ 5, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện 

Sóc Sơn, Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

81 Sơn Tây Nhà Thuốc Long Châu 355 Cao Thị Thái
Khu tái định cư 182 Lê Lợi, P. Lê Lợi, 

TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

82 Sơn Tây Quầy thuốc Hoa Đăng Trần Thị Thanh Hoa
Số 304 thôn Nhân Lý, xã Xuân Sơn, thị 

xã Sơn Tây
981488593

83 Sơn Tây
NHÀ THUỐC HATAMEDIC SƠN TÂY- 

SỐ 02
Khuất Thị Nhung

Số 122 phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã 

Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
377945309

84 Tây Hồ Nhà thuốc Pharmacity số 417 Nguyễn Thị Thu Hà 
Số 6-8 Tô Ngọc Vân , Phường Quảng An, 

Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

(028) 7300 3350 - 

Ext: 1517

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống;

- 6h-19h ngày 29 tết Âm lịch 

(28/01/2025); 

- 8h-23h từ ngày mùng 1 (29/1/2025) 

đến mùng 4 tết Âm lịch (01/02/2025)

85 Tây Hồ Nhà Thuốc Long Châu 332 Nguyễn Thị Hảo
9 An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

2.8



TT
Địa bàn 

quận/huyện
Tên nhà thuốc

Dược sĩ Phụ trách chuyên 

môn
Địa chỉ Điện thoại Ghi chú lịch hoạt động

86 Thạch Thất Nhà Thuốc Long Châu 2044 Giang Thị Hằng
Số 130 Tỉnh lộc 419, Thị trấn Liên Quan, 

Huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

87 Thạch Thất
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC THẠCH THẤT-SỐ 2
Trần Thu Thúy

Thôn 84, xã Kim Quan, huyện Thạch 

Thất,  TP Hà Nội
975425568

88 Thạch Thất
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC  THẠCH THẤT – SỐ 3
Nguyễn Thị Thủy

Thôn 2, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, 

TP Hà Nội
973014032

89 Thanh Oai

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 

HATAMEDIC THANH OAI-SỐ 39 

PHÙNG THỊ LOAN

Phùng Thị Loan

Số nhà 121, tổ 2, phố Kim Bài, Thị Trấn 

Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố 

Hà Nội.

972076620

90 Thanh Oai
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC THANH OAI-SỐ 04
Lê Thị Thủy

Số 18 Phố Vác, Xã Dân Hòa, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.
986658281

91 Thanh Xuân Nhà thuốc Pharmacity số 255 Vũ Quốc Tuấn
Số 94 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương 

Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(028) 7300 3350 - 

Ext: 1355

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống;

- 6h-19h ngày 29 tết Âm lịch 

(28/01/2025); 

- 8h-23h từ ngày mùng 1 (29/1/2025) 

đến mùng 4 tết Âm lịch (01/02/2025)

92 Thanh Xuân Nhà Thuốc Long Châu 268 Dương Ngọc Hoa
72 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

93 Thanh Xuân Nhà Thuốc Long Châu 564 Đỗ Quỳnh Anh
106 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

94 Thanh Xuân Nhà Thuốc Long Châu 1264 Quách Thị Dinh

Tầng 1, TTTM Hapro, CT 15 Thanh 

Xuân, Phường Thành Xuân Bắc, quận 

Thanh Xuân, HN

18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00

95 Thường Tín Nhà Thuốc Long Châu 853 Cao Thị Hương
166 Phố Tía, X. Tô Hiệu, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 08:00 đến 20:00
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TT
Địa bàn 

quận/huyện
Tên nhà thuốc

Dược sĩ Phụ trách chuyên 

môn
Địa chỉ Điện thoại Ghi chú lịch hoạt động

96 Thường Tín
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 37
Nguyễn Thị Oanh

Thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, Huyện 

Thường Tín, Thành phố Hà Nội.
906599396

97 Thường Tín
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 39
Đặng Tuyết Hợi

Thôn Đại Lộ, Xã Ninh Sở, Huyện 

Thường Tín, Thành phố Hà Nội.
982822025

98 Ứng Hòa Nhà thuốc Long Châu 1111 Phạm Kim Thanh
Thôn Thanh Ấm, Thị Trấn Vân Đình, 

Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
18006928

- Tết Dương lịch hoạt động bình 

thường cùng hệ thống từ 7h đến 22h;

- Tết âm lịch: Từ 10:00 đến 18:00

99 Ứng Hòa QUẦY THUỐC DUY THỰ  ĐOÀN THỊ THỰ  Kim Bòng - Kim Đường- Ứng Hòa 0355429896

100 Ứng Hòa Quầy Thuốc Mai Hương Mai Hương
Xóm 2 Bài Lâm Thượng- Hồng Quang-

Ứng Hoà -Hà nội
0857956555

101 Ứng Hòa
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC ỨNG HÒA- SỐ 06
Đỗ Thị Huệ

Số 64 thôn Thanh Ấm, Thị Trấn Vân 

Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội.

945066366

102 Ứng Hòa
HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC 

HATAMEDIC ỨNG HÒA- SỐ 08
Trịnh Thị Tỵ

Thôn Vọng Tân, Xã Đồng Tân, Huyện 

Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội.
365106279
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NVD 
V/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng, 

chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng 

thuốc trong dịp tết Dương lịch và  

tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024 

 

Kính gửi: 
- Các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế; 

- Phòng Y tế, Trung tâm y tế các quận/huyện/thị xã; 

- Các cơ sở kinh doanh Dược trên địa bàn Hà Nội. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại công văn số 3847/QLD-KD 

ngày 02/12/2024 về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và 

nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 

(có văn bản kèm theo). Sở Y tế Hà Nội yêu cầu như sau:  

1. Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật Thành phố, trung tâm Y tế quận/huyện/thị xã: 

- Chủ động trong công tác lập kế hoạch đấu thầu, mua sắm, dữ trữ thuốc, 

đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống 

dịch (đặc biệt các dịch bệnh xảy ra mua đông - xuân như: sốt xuất huyết, cúm A, 

tay chân miệng, sởi, rubella, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa…) và 

nhu cầu khám, chữa bệnh trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, 

tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám, 

chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo chất lượng và giá hợp lý, không để xảy ra tình 

trạng tăng giá đột biến;  

- Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm 

cung ứng đủ thuốc có chất lượng phục vụ cho nhu cầu cấp cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Phân công cán bộ chuyên trách trực 24/24h 

để theo dõi, nắm bắt tình hình và đảm bảo cung ứng thuốc trong những ngày nghỉ 

Tết, báo cáo danh sách về Sở Y tế trước ngày 25/12/2024. 

- Các nhà thuốc/quầy thuốc trong khuôn viên Bệnh viện: Tổ chức bán thuốc 

ban đêm; tổ chức trực bán thuốc 24/24h, không được đầu cơ, tăng giá thuốc trong 

dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán, báo cáo danh sách về Sở Y tế trước ngày 

25/12/2024. 

 



2. Các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn Thành phố: 

- Chủ động kế hoạch dự trữ, cung ứng đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám 

chữa bệnh của nhân dân, đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc theo đơn đặt hàng 

của các cơ sở khám, chữa bệnh, không được đầu cơ, không lợi dụng dịp tết để 

tăng giá thuốc. 

- Các doanh nghiệp kinh doanh có hệ thống bán lẻ thuốc: Tổ chức địa 

điểm trực bán thuốc 24/24h trong những ngày nghỉ Tết và gửi danh sách về Sở 

Y tế Hà Nội trước ngày 25/12/2024 để Sở Y tế công bố trên các phương tiện 

thông tin đại chúng (có biểu mẫu kèm theo). 

3. Phòng Y tế quận/huyện/thị xã: Chủ trì/phối hợp với các đơn vị liên 

quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên 

môn về dược, các quy định về kinh doanh thuốc và mỹ phẩm với các cơ sở kinh 

doanh trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém 

chất lượng, thuốc không được phép lưu hành; các hành vi găm hàng, tăng giá… 

và xử lý nghiêm các trường hợp được phát hiện. 

Sở Y tế Hà Nội phân công: DS Nguyễn Chí Đức Anh (ĐT 0986.575.626), DS 

Phạm Tuyên (ĐT 0988.674.457) - CVP. Nghiệp vụ Dược- Sở Y tế theo dõi, nắm bắt 

tình hình và đảm bảo cung ứng thuốc. 

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.   
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Quản lý Dược (để b/c); 

- UBND các quận/huyện/thị xã (để phối hợp); 

- P.QLHN, NVY, Thanh tra Sở (để thực hiện); 

- Văn phòng Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, NVDTUYÊN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hưng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MẪU SỐ 1: BÁO CÁO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH 

 

TT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

1    

2    

…    
 

                                                                                  GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 2: BÁO CÁO DANH SÁCH ĐIỂM BÁN LẺ TRỰC BÁN THUỐC 

TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ NĂM 2025 

 

TT Tên cơ sở 

bán lẻ 

Họ và tên Ds 

PCCM 

Địa chỉ Điện thoại Ghi chú 

1      

2      

…      

      

      

 

                                                                                 GIÁM ĐỐC 
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